BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
	Mức điểm yêu cầu tối thiếu không thấp hơn 70% tổng số điểm tối đa về kỹ thuật 
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Điểm tối đa
	Điểm tối thiểu

	I
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ
	50
	42

	I.1
	Giá long môn
	14
	

	1
	Ăng-ten RFID
	10
	

	2
	Cáp kết nối cho ăng-ten dài 10m
	2
	

	3
	Co chống thấm đầu nối RF
	1
	

	4
	Giá treo ăng ten RFID
	1
	

	I.2
	Thiết bị trên đảo phân làn
	8
	

	5
	Barrier tự động 
	7
	

	6
	Vòng từ
	1
	

	I.3
	Thiết bị trong cabin
	12
	

	7
	Máy tính thu phí
	5
	

	8
	Tủ điều khiển làn
	4
	

	9
	Thiết bị dò vòng từ
	1
	

	10
	Bộ lưu điện (UPS) online 3KVA
	2
	

	I.4
	Các loại cáp
	3
	

	11
	Các loại Cáp điện 
	1
	

	12
	Các loại cáp điều khiển
	1
	

	13
	Cáp mạng FTP Cat5e (305m/cuộn)
	1
	

	I.5
	Thiết bị chống sét
	4
	

	14
	Thiết bị chống sét trên đường truyền mạng máy tính
	4
	

	I.6
	Phần mềm
	9
	

	15
	Phần mềm quản lý soát vé và điều khiển làn xe ETC
	9
	

	Ghi chú:
I. Đối với toàn bộ thiết bị của gói thầu:
- Nhà thầu có bảng liệt kê toàn bộ thiết bị phù hợp với yêu cầu về phạm vi cung cấp.
- Nhà thầu có biểu tiến độ cung cấp từng loại thiết bị phù hợp yêu cầu. 
- Nhà thầu có bản mô tả đặc tính kỹ thuật, mã hiệu, hãng, nước sản xuất, năm sản xuất của thiết bị chào thầu được nhà thầu ký và đóng dấu.
- Thiết bị trong hồ sơ dự thầu phải có giới thiệu và thông số kỹ thuật của sản phẩm (catalogue) đính kèm của nhà sản xuất hoặc ảnh hoặc bản vẽ thiết kế hoặc thuyết minh.
- Nhà thầu phải có văn bản cam kết toàn bộ thiết bị và phụ kiện cung cấp phải mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, thoả mãn với tiêu chuẩn dự án và có đăng ký chất lượng của nhà sản xuất.
 - Nhà thầu phải có văn bản cam kết có thiết bị thay thế cho thiết bị cung cấp trong trường hợp thiết bị cung cấp có sự cố cần phải thay thế để đảm bảo hệ thống vận hành không gián đoạn.
II. Đối với các thiết bị chính của gói thầu: Ăng-ten RFID, Barrier tự động, Máy tính thu phí, Tủ điều khiển làn, Bộ lưu điện (UPS) online 3KVA: 
- Nếu các thiết bị hàng hóa do Nhà thầu tự sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau (có kèm các tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng, chứng thực): Chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc chỉ dẫn kỹ thuật và/hoặc tài liệu tương tự. 
- Nếu các thiết bị hàng hoá không do Nhà thầu tự sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau (có kèm các tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực): Giấy chứng nhận hoặc Hợp đồng nguyên tắc cung cấp hàng hóa hoặc cấp giấy phép bán hàng hoặc cam kết cung cấp hàng hóa của nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc là đại lý được ủy quyền của nhà sản xuất hoặc tài liệu chứng minh khả năng cung cấp cho gói thầu tại Việt Nam. Ngoài ra:
+ Nếu hàng hóa sản xuất trong nước: Nộp chứng chỉ chất lượng được cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị sản xuất và/hoặc tài liệu tương tự (bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực).
+ Nếu hàng hóa đã nhập khẩu về Việt Nam (nếu có) : Nộp bản gốc hoặc bản sao chứng thực Chứng nhận xuất xứ (C/O), Chứng chỉ chất lượng(C/Q). 
+ Nếu hàng hoá chưa nhập khẩu về Việt Nam: Nhà thầu phải có văn bản cam kết sau khi trúng thầu sẽ nhập hàng hóa về Việt Nam và sẽ cung cấp: bản gốc hoặc bản sao chứng thực Chứng nhận xuất xứ (C/O), Chứng chỉ chất lượng(C/Q).
III. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh là chủ sở hữu, có bản quyền sở hữu trí tuệ đối với các phần mềm, giải pháp công nghệ cung cấp cho gói thầu.  

	II
	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa
	10
	7

	
	Nhà thầu có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức hợp lý và hiệu quả về các yếu tố:
- Cung cấp, lắp đặt hàng hóa: 4 điểm
- Phòng cháy chữa cháy: 3 điểm.
- An toàn lao động và an toàn vệ sinh môi trường: 3 điểm. 
	
	

	III
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì
	5
	3,5

	
	Nhà thầu cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì tất cả các hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu với thời gian bảo hành:
- Ngắn hơn thời gian 36 tháng kể từ khi thiết bị nghiệm thu đưa vào sử dụng: 0 điểm.
- Bằng thời gian 36 tháng kể từ khi thiết bị nghiệm thu đưa vào sử dụng: 3,5 điểm
- Cứ mỗi tháng dài hơn thời gian 36 tháng kể từ khi thiết bị nghiệm thu đưa vào sử dụng thì được cộng thêm 0,5 điểm và không vượt quá điểm tối đa là 5 điểm.
	
	

	
IV
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa.
	
5
	
3,5

	
	Nhà thầu cam kết cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa:
- Ngắn hơn 05 năm kể từ khi thiết bị nghiệm thu đưa vào sử dụng: 0 điểm.
- Trong 05 năm kể từ khi thiết bị nghiệm thu đưa vào sử dụng: 3,5 điểm
- Cứ mỗi 03 tháng dài hơn so với mức 05 năm kể từ khi thiết bị nghiệm thu đưa vào sử dụng thì được cộng thêm 0,5 điểm và không vượt qua điểm tối đa là 5 điểm
	
	

	V
	Đánh giá khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường
	5
	3,5

	
	- Nhà thầu có cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường và hệ thống, trong đó có dẫn chứng, diễn giải cụ thể: 5 điểm.
- Nhà thầu có cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường và hệ thống trong đó không có dẫn chứng, diễn giải cụ thể: 3,5 điểm.
- Nhà thầu không có cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường và hệ thống hoặc có cam kết song cam kết thiếu một hoặc tất cả các yếu tố thích ứng (địa lý, môi trường, hệ thống): 0 điểm
	
	



	VI
	Yếu tố thân thiện môi trường, tác động với môi trường và biện pháp giải quyết
	5
	3,5

	
	- Nhà thầu có cam kết hàng hóa được cung cấp thân thiện môi trường, không có ảnh hưởng tác động đến môi trường: 5 điểm.
- Nhà thầu có cam kết hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường hoặc không có yếu tố thân thiện môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết. Các biện pháp giải quyết đảm bảo hàng hóa hoạt động ổn định, không làm phát sinh chi phí cho Chủ đầu tư trong quá trình sử dụng: 3,5 điểm.
- Nhà thầu không có cam kết hoặc có hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường nhưng nhà thầu không đề xuất biện pháp giải quyết hoặc có đề xuất biện pháp giải quyết nhưng không đảm bảo hàng hóa hoạt động ổn định hoặc làm phát sinh chi phí cho Chủ đầu tư trong quá trình sử dụng: 0 điểm.
	
	

	VII
	Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp dịnh vụ sau bán hàng
	5
	3,5

	
	- Có cam kết, đề xuất cử nhân sự có đủ trình độ đào tạo đến khi có thể cán bộ Trạm có thể vận hành thuần thục chính xác hệ thống: 3,5 điểm.
- Không có cam kết, đề xuất cử nhân sự có đủ trình độ đào tạo đến khi có thể cán bộ Trạm có thể vận hành thuận thục chính xác hệ thống: 0 điểm.
	
	


	
	- Nhà Nhà thầu đề xuất tạm ứng thấp hơn giá trị tạm ứng trong quy định tại HSMT 10%: 1,5 điểm
- Nhà Nhà thầu đề xuất tạm ứng thấp hơn giá trị tạm ứng trong quy định tại HSMT 5%: 1 điểm
- Nhà Nhà thầu đề xuất tạm ứng bằng giá trị tạm ứng trong HSMT: 0,5 điểm
	
	



	VIII
	Tiến độ cung cấp hàng hóa
	10
	7

	
	- Không có Bảng tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu hoặc có nhưng tổng thời gian thực hiện gói thầu > 65 ngày: 0 điểm.
- Có Bảng tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E- HSMT và Tổng thời gian thực hiện gói thầu là 65 ngày: 7 điểm.
[bookmark: _GoBack]- Có Bảng tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E- HSMT và trong đó cứ giảm 7 ngày rút ngắn so với tổng thời gian thực hiện gói thầu là 65 ngày thì được cộng thêm 1 điểm và không vượt qua điểm tối đa là 10 điểm.
	
	

	IX
	Các yếu tố cần thiết khác: Khả năng đảm bảo thông tin mạng
	5
	3,5

	
	- Nhà thầu có cam kết và nêu rõ các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng trong suốt quá trình triển khai hợp đồng: 5 điểm
- Nhà thầu có cam kết nhưng không nêu rõ các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng trong suốt quá trình triển khai hợp đồng: 3,5 điểm
- Nhà thầu không có cam kết có các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng trong suốt quá trình triển khai hợp đồng: 0 điểm
	
	

	TỔNG CỘNG
	100
	70





